	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 – 2026
Đề 1 có 02 trang
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ 8-PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
Thời gian làm bài 30 phút


Họ tên HS: 	Lớp	 Điểm	
Nhận xét của giáo viên:	

Phần 1: Trắc nghiệm (3.5đ)
A/ Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu trả lời đúng)
Câu 1: Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ chế độ
A. chế độ tư bản chủ nghĩa. 			B. chế độ quân chủ chuyên chế.	
C. xã hội chủ nghĩa.					D. chiếm hữu nô lệ.
Câu 2. Sự kiện nào mở đầu của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mỹ? 
A. Hội nghị lục địa	.		C. “ Chè Bốt-xtơn”.
B. Thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.	D. Công bố Tuyên ngôn độc lập.
Câu 3. Xã hội Pháp phân chia thành những đẳng cấp nào? 
A. Quý tộc, tăng lữ và bình dân.		B. Quý tộc, tăng lữ và tư sản.
B. Quý tộc, tăng lữ và nô lệ.		D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba.
Câu 4. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất trên thế giới được bắt đầu từ lĩnh vực nào?  
A. Giao thông vận tải.         B. Du Lịch.       C. Ngành dệt.        D. Luyện kim. 
Câu 5. Mã Lai, Miến Điện trở thành thuộc địa của nước nào?
A. Anh.	B. Pháp.	C. Tây Ban Nha.	D. Hà Lan.
Câu 6: Nội dung nào không phải tác động của cách mạng công nghiệp về kinh tế? 
A. Thúc đẩy những chuyển trong ngành nông nghiệp và giao thông vận tải. 
B. Nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện. 
C. Hình thành 2 giai cấp cơ bản của xã hội tư bản. 	D. Năng suất lao động được nâng cao.
Câu 7: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ? 
A. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.
B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.	D. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.
Câu 8: Nguyên nhân chính bùng nổ xung đột Nam-Bắc triều là do:
A. Mâu thuẫn giữa các tập đoàn phong kiến Lê- Mạc.
B. Mâu thuẫn giữa các tập đoàn phong kiến Lê- Nguyễn.
C. Mâu thuẫn giữa các tập đoàn phong kiến Nguyễn- Mạc.     D. Mâu thuẫn giữa Nguyễn Kim với nhà Lê.
Câu 9: Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ được đánh giá là "ảnh hưởng đến phong trào giành độc lập trên thế giới" chủ yếu dựa trên cơ sở nào sau đây?
A. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước cộng hòa tổng thống được thiết lập trên nền tảng hiến pháp.
B. Đánh bại một cường quốc thực dân lớn là Anh, mở ra kỷ nguyên mới cho chủ nghĩa tư bản.
C. Kết thúc chiến tranh, nước Mỹ đã trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
D. Tính chất "cách mạng tư sản không triệt để" đã để lại bài học kinh nghiệm cho các nước.
Câu 10. Hệ quả nào sau đây thể hiện rõ nhất sự phân hóa và khủng hoảng nghiêm trọng trong đời sống chính trị và xã hội của Đại Việt nửa đầu thế kỉ XVI?
A. Đất nước bị chia cắt, làm cho nền độc lập dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng bởi các nước láng giềng. 
B. Chiến tranh kéo dài làm suy kiệt nguồn lực kinh tế, nhân dân vào cảnh đói khổ. 
C. Chính quyền trung ương sụp đổ, chế độ phong kiến tập quyền bị xóa bỏ .
D. Các thế lực phong kiến tranh giành quyền lực, nhiểu cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra… làm nền tảng cho xung đột Nam – Bắc sau này.
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B/ Trắc nghiệm đúng sai (điền Đ/S đứng ở đầu câu)
Câu 1.  Đọc đoạn thông tin sau đây:
Công cuộc xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây diễn ra trong khoảng gần bốn thế kỉ. Từ thế kỉ XVI, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ xâm nhập thị trường đến các cuộc chiến tranh xâm lược và cạnh tranh quyết liệt với nhau, đến đầu thế kỉ XX, thực dân phương Tây, các nước thực dân phương Tây đã hoàn thành quá trình thôn tính Đông Nam Á. Đến đầu thế kỉ XX, các nước trong khu vực đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, trừ Vương quốc Xiêm giữ được nền độc lập nhưng bị lệ thuộc nước ngoài về nhiều mặt và trở thành “vùng đệm” giữa khu vực thuộc địa của Anh và Pháp. 
a. Quá trình xâm lược và thôn tính Đông Nam Á của thực dân phương Tây kéo dài khoảng bốn thế kỉ, bắt đầu từ thế kỉ XVI.
b. Đến đầu thế kỉ XX, tất cả các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
c. Việc các nước thực dân cạnh tranh quyết liệt với nhau trong quá trình xâm lược là một trong. những nguyên nhân khiến Đông Nam Á bị chia cắt thành nhiều khu vực thuộc địa khác nhau.
d. Sự kiện Vương quốc Xiêm giữ được nền độc lập nhưng bị lệ thuộc và trở thành "vùng đệm" cho thấy thực dân phương Tây luôn ưu tiên sử dụng chiến tranh xâm lược hơn là các thủ đoạn ngoại giao và kinh tế.
Phần 2 :Tự luận (1.5đ)
Câu 1. Em hãy nêu đặc điểm khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh với Cách mạng tư sản Pháp?
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Câu 2. Công cuộc xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây đã tác động đến chính trị của Việt Nam như thế nào?
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2025 – 2026
Đề 2 có 02 trang
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I
MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ 8-PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Thời gian làm bài 45 phút


Họ tên HS: 	Lớp	 Điểm	
Nhận xét của giáo viên:	

Phần 1: Trắc nghiệm (3.5đ)
Câu 1. Thắng lợi của Cách mạng tư sản Anh đã đưa tới sự thiết lập chế độ
A. quân chủ chuyên chế.	B. quân chủ lập hiến.	C. cộng hòa.		D. liên bang.
Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu thực dân Anh đã thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mỹ?  
A. Hiến pháp năm 1787 được ban hành.		B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1775 được công bố.
C. Quân dân giành thắng lợi ở trận Xa-ra-tô-ga	D. Hiệp ước Véc – xai năm 1783 được kí kết.  
Câu 3: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cách mạng tư sản Pháp là 
A. Đời sống nhân dân khổ cực.			B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh
C. Do tác động của trào lưu Triết học ánh sáng	D. Do vua Lu-I XVI đòi tăng thuế. 
Câu 4. Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở đâu? 
A. Mỹ.                                B. Pháp.               C. Anh.                 D. Đức. 
Câu 5. Thế kỉ XIX, thực dân Anh chiếm nước nào?
A. Mã Lai, Miến Điện	B. Lào, Mã Lai	C. Mã Lai, Campuchia.	D. Xiêm, Mã Lai.
Câu 6. Bản chất của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX là gì? 
A.Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân 
B. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu 
C.Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất bằng máy móc. 
D. Quá trình hình thành nền kinh tế công nghiệp và thương nghiệp. 
Câu 7. Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình vì 
A. đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie.
B. thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.
C. thiết lập được nền công hoà tư sản tiêu biểu nhất ở các nước châu Âu.
D. lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất, đưa tư sản lên cầm quyền
Câu 8: Theo em hậu quả nặng nề nhất của xung đột Nam-Bắc triều là gì
A. Đất nước bị chia cắt.		B. Làng mạc bị tàn phá.	
C. Đời sống nhân dân khổ cực.	D. Kinh tế bị đình trệ.
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây giải thích rõ nhất tính chất "cách mạng tư sản không triệt để" của cuộc cách mạng tư sản Anh?
A. Ảnh hưởng đến phong trào giành độc lập trên thế giới.
B. Lãnh đạo là tầng lớp tư sản và quý tộc mới, thiết lập chế độ cộng hòa.
C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, Anh trở thành nước giàu mạnh nhất.
D. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập nền quân chủ lập hiến.
Câu 10. Hệ quả nào sau đây thể hiện rõ nhất sự phân hóa và khủng hoảng nghiêm trọng trong đời sống chính trị và xã hội của Đại Việt đầu thế kỉ XVI?
A. Đất nước bị chia cắt thành hai thế lực đối địch, nền độc lập dân tộc bị đe dọa.
B. Chiến tranh kéo dài, khiến nông nghiệp bị đình đốn, đẩy nhân dân vào cảnh đói khổ. 
C. Chính quyền trung ương sụp đổ hoàn toàn, chế độ phong kiến tập quyền bị xóa bỏ vĩnh.
D. Các thế lực phong kiến tranh giành quyền lực, nhân dân ly tán, quan lại địa phương nhân cơ hội cát cứ, làm nền tảng cho xung đột Trịnh - Nguyễn sau này.
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B/ Trắc nghiệm đúng sai (điền Đ/S đứng ở đầu câu)
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Công cuộc xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây diễn ra trong khoảng gần bốn thế kỉ. Từ thế kỉ XVI, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ xâm nhập thị trường đến các cuộc chiến tranh xâm lược và cạnh tranh quyết liệt với nhau, đến đầu thế kỉ XX, thực dân phương Tây, các nước thực dân phương Tây đã hoàn thành quá trình thôn tính Đông Nam Á. Đến đầu thế kỉ XX, các nước trong khu vực đều trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, trừ Vương quốc Xiêm giữ được nền độc lập nhưng bị lệ thuộc nước ngoài về nhiều mặt và trở thành “vùng đệm” giữa khu vực thuộc địa của Anh và Pháp. 
a. Quá trình xâm lược và thôn tính Đông Nam Á của thực dân phương Tây kéo dài khoảng bốn thế kỉ, bắt đầu từ thế kỉ XVIII.
b. Đến đầu thế kỉ XX, hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
c. Việc các nước thực dân cạnh tranh quyết liệt với nhau trong quá trình xâm lược là một trong những nguyên nhân khiến Đông Nam Á bị chia cắt thành nhiều khu vực thuộc địa khác nhau.
d. Sự kiện Vương quốc Xiêm giữ được nền độc lập nhưng bị lệ thuộc và trở thành “vùng đệm” cho thấy thực dân phương Tây ưu tiên sử dụng các thủ đoạn ngoại giao và kinh tế để khống chế hơn là tiến hành chiến tranh xâm lược trực tiếp.
Phần 2 :Tự luận (1.5đ)
Câu 1. Em hãy nêu đặc điểm khác nhau giữa cuộc Cách mạng tư sản Anh với Cách mạng tư sản Pháp?
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Câu 2. Công cuộc xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây đã tác động đến kinh tế của Việt Nam như thế nào?
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
